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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CĐ LẦN 1, LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN THI: NGỮ VĂN 

(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề). 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. 
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng 
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng Chắc gì ta đã nhận ra ta Ai trong đời cũng có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy. 
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy Đâu chỉ dành cho một riêng ai. 
(Lưu Quang Vũ) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2. Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa 2 câu thơ sau: 

"Nếu tất cả đường đời đều trơn láng 
Chắc gì ta đã nhận ra ta” 
Câu 3. Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu của văn bản. Nêu ngắn ngọn tác dụng của các biện pháp tu từ đó. 

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): 
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa được gợi nên từ 2 câu thơ trong văn bản ở phần Đọc hiểu: 

"Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm” 
Câu 2 (5.0 điểm) 

Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh viết: 

Hỡi đồng bào cả nước. “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.” 
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 
(Trích SGK Ngữ văn 12 tập 1- NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Anh chị hãy phân tích đoạn trích trên. Từ đó liên hệ tới phần mở đầu của Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) để nhận xét về cách xác lập chân lí về quyền độc lập dân tộc của mỗi tác giả. 
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(Thavi gian lam bai: 120 phiit, khong ké thii gian phit dé).
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1. Dgc hiéu

30

- Phuong thirc bidu dat: Nehi lugn va bicu cam

05

~“Duong doi trom ling” e i cue séng qui bing phing, yén on,
Khong ¢6 ko khin. Con ngudi khang duge dit vio hoin
cnh ¢6 vn d&, cd thich thirc; khong phii nd Jve hét minh dé vugt
qua trd ngai, dé chinh phyc thir thich mi dén due dich. Khi do
‘con ngudi khong co corhdi dé thé hign minh nén cling khong khim
phi v khing dinh_duge hét nhimg gi minh cd; khong danh i
hét uu diém cing nh nhuge diém cua ban thin. Con ngudi o tri

- Cic bign phap tu it duge s dung trong khd tho ddu cia van bin: |

Digp ngt, lit ké, dbi (duc-trong. cao- thip, pham tuc - tu hank,
van chay, vin xanh...)

~Tic dyng cia cic bién phap tu tir: Tix nhimg didu tit yéu wong
cue song, nhi tho khing dinh: cho d diéu kién tri nguoe nhau
nhung moi su vit van di theo quy luit ciia n6. Mt khic giip cu
tho c6 nhip dic, sinh dong hon

05

05

05

*Hoc sinh ¢ thé chon mot trong nhimg thong diép.

biy suy nghi thim thia cia ban thin vé_thong diép

- Di i ai, lim gi, 66 dia vi xa hoi thé ndo ciing phi
: bict nang niu,trin trong nhimg céi nho bé trong cudc.

song méi ¢6 duge hanh phic 16n lao.

- Con ngudi ¢6 rii qua thir thich mi hiéu rd chinh minh vi truong

thinh hon.

- Mubn 6 duge hanh phic ph ty minh nd ly vion .

- Cuge séng khong phi io cm.,, hu ta mong mudn, biét doi

025

075

Ding i b hpsyAdethi exam4h.com




[image: image2.jpg]ILLAm vin

7.0

Hay viét 01 dogn vin (khoang 200 chi) trinh bay suy nghi ciia
anh/chj vé 2 ciu tho trong vn ban & phin Poc hi¢u: "Ta hay
‘ché ring cupe dii méo mil Sao ta khing iron ngay tetrong tam™

20

aDim bio hinh thire cia dogn vin

025

b, Xiic dinh ding vin dé nghi lun: dimg twuc cdi “méo mé” ciia
nhan sinh, cin c6 thii g tich cye, chi dong. lac quan.

025

. Ngi dung doan van

¥ nghia 2 ciu tho: Ban chit cuge doi 1a khong don gian, Khong
bao giérhodn todn 1 nhimg diéu t6t dep, thim chi ¢ vG vin nhimg
diéu “méo mo", this thich ban linh, ¥ chi ciia con ngwdi. Thii do
“tron ti trong tam™ 1 thii 89 tich ey, chi dong trude hodn cinh,
- Thii o “tron ie trong tam” s& gitp ich nhiéu cho cé nhin va xa
haji. Thii d, suy nghi cua bin thin s& chi phoi hanh dong, tir do
quyét dinh cong viée ta lim ciing ot hon canh co ngudi chi ngi
than khoc con ngudi “tron te trong tam” s& nd v dé di qua thir
thich do va huong dén thinh cong. Dy i thii a5 i
diing, khong guc nga trée kho khin, trudc phi 1§ bit cong.

- Néu vi phé phin mot 6 hién tugg ticu cwe: “ta hay che”, chi
biétthan tho, khang tich cye suy nghi va hinh ding

- Rt ra bai hoc cho ban thin: dimg truce cdi “méo m6” cia nhin
sinh, cin ¢6 cdi nhin lac quan, hinh dong quyét doin, 13i rén nghi
e dé chng choi v hoan canh, dé i tao hodn canh...dé cude
sng co § nghia hon

d. Sing 1go: ¢6 quan diém riéng, suy nghi mGi meé, phit hop.

loas

. Chinb 16, ngie phapy: dim bao e quy the vé chinh t, ding t,
diit cdu,

025

Auh chi iy phan tich doan trich ma diu Tuyén ngon djc
Iip (Hb Chi Minh). Tir d6 lién h t6i phin mé diu eia Dgi cio
binh Ngé (Nguyén Trii) dé nhin xét vé cich xic 13p chan i vé
quyén dic I4p din te cia mdi tic gii.

50

a. D bao cau tric bai nghi ludn: Mo bai néu duge vin dé, Than
bai trién khai duge vin dé, Két bai két luin duge vin dé.

025

b, Xic dinh diing vin dé ngh fudn: phan tich doan trich mo diu
Tuyén ngon dge ldp (HO Chi Minh). Tir d6 lién h¢ 161 phin mo diu
cia Dai cio binh Ngo (Nguyén Trii) dé nhin xét vé cich xic lip
chiin li vé quyén ddc lip din tge clia mdi tic gid.

05

. Trién khai vin dé nghj lugn thinh cdc lugn diém.

[ss ]
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* Phin tich dogn trich m dAu Tuyén ngon dge 19p (Hb Chi |
Minh). . . 225
“Thi sinh c6 thé cim nhin theo nhiéu cich nhung cin dip img cic
yéu ciu sau: X
~Ni dung: doan trich da khing djnh nhiing quyén thiéng liéng cao
i cia con ngudi khong ai ¢ thé xim pham. Moi ngudi, moi din
tgc trén thé giGi déu binh dang, ¢6 quyén song, quyén sung sudng,
quyén tu do.,
-+ M diu bin Tuyén ngin Dic ldp, Ho Chi Minh da trich din
i hai bin tuyén ngon cia ngudi Phip vi ngudi Mi.
-+ Diing phép suy ludn trong dong. sau khi trich Tiyén ngén
Die lgp cia M3, Nguds con “Suy réng ra cdu dy b nghia li: Tat
ad cic din t9c trén thé gic sin ra déu bink ding, din tc no
ciing c6 quyén sing, quyén sung swong vi quyén tie do’
+ Ri cudi cing khing dinh: “dd [ nhing Ié phai khong ai
< thé chdi cai duge”. X .
- Nght thudt 13p lugn: Cich Iip ludn cia H3 Chi Minh vira ngin
gon. sic tich, vira khéo Iéo vira kién quyét, Iip ludn sic sio, linh
hogt,sing 30 vi ddy sitc thuyét phuc.
+ Khéo Iéo: HO Chi Minh t6 ra trin trong nhing tu tudng
b, nhimg danh ngon bit hi ciia ngudsi M3, nguoi Phiy
+ Kién quyét: mjt mt Ho Chi Minh khing dinh quyén
dge Iip t do ciia dn 19¢ Viét Nam dya trén nhimg chin Ii mi
ngudi Mi vi ngudi Phip 02 dua ra, dong thisi cnh bio néu thyc
dan Phip tién quan xim luge Vit Nam mot lin nita thi chinh ho
3 phan bdi i 16 ién cia minh, lim nho bin 1 ¢ nhan dgo. thiéng
iéng ma nhig cude cich mang vi dai cia cha ong ho da dinh
duge
+ Lip lugn sic sdo, linh hoat, sing tao: ring ra cia
Nguti mang tu tuong lén cua nhi cich mang. Ngwdsi da phit trién
quyén loi cia con ngudi Ién (thinh) quyén tu quyét, quyén binh
ding cia cde din tdc trén thé giGi. Dy 1a mot dong g6p riéng ciia
tic gia va cing I cua din (3¢ ta vio mot trong nhimg trio luu tx
tudng cao dep vira mang tim vG¢ qudc (€, vira mang ¥ nghia nhin
dgo cia nhin logi trong thé ki XX.
*Tir do lién h toi phin mé di cia Dgi cdo binh Ng (Nguyén
‘Trai) dé nhdn xét vé cich xéc 13p chan Ii vé quyén die Iip din
the cia mbi tic gi X
- Phin diu Binl Ngo dai cdo: Néu luin dé chinh nghia.
+ Nguyén Trai chit loc Iy hat nhin co bin cua t wrong
nhin nghia va dem dén ndi dung moi: nhin nghia 14 yén dan trir
bgo.

Ding i b hitpsyAdethi exam24h.com




[image: image4.jpg]+ Chan i v& su t6n tai doc Tap, ¢ chi quyén cua nude Dai
Cuong vye linh tho, nén van hién, phong tuc, lich i
ché dj riéng, hio kit X

+ Gigng diéu: trang trong, hio hing mang tinh chit cia
mot 1 tuyén ngdr
- Nhin xét vé cach xdc 13p chan Ii vé quyén dge lip din 1 ciia
mi tc gia X

“+ Gibng nhau: C hai téc phim déu mang i trf van hoe
-nhin viin sdu sdc. Ca hai doan trich déu xic 1ip co 56 phip li cho
mi tuyén ngon.

-+ Khic nhau: M tic gia déu sing 120 voi vé dep ddc
dio riéng. Binh Ngd dai cdo cia Nguydn Trdi dya trén 1gp truimg.
“Nhin nghta" cia din t9c Vigt Nam (yén dn, tir bgo) con Tuyén
ngén dic lip cia H6 Chi Minh dimg trén I3p tromg quyén binh
ding, quyén dgc Iip, ty do ciia céc din . Bink Ngd dai cdo c6
pham vi ndi b trong nude ai Vit con Tuyén ngon doc lip
ngoii vite tuyén b trudc todn thé dan toe Viét Nam, Tuyén ngdn
i ldp ké thia vi dua 1én tim eao mi tr ome doc i din tgc.
“Téc phim ciia Nguyén Trii theo thé cdo khi van si bit phan con
tic phim cda H Chi Minh theo thé tuyén ngon...

- Li gidi (huyén Khich HS) N

+ Gidng: boi vi ci hai tic gid déu 14 nhiing danh nhan 16n
i Viét Nam, tiép thu tinh hoa dan tgc tir bao doi, co long yéu
nude, yéu nhin dan.
i hoin canh séng gitra hai tic gia khic nhau,
u biét va thi ning nghé thudt caing khic nhau,
dic bigt 1 ngoi tinh hoa cua dan to¢, H Chi tich con tiép thu ci
tinh hoa vin hoi thé gici mit cich ¢6 chon loc...

d. Sang tao: c6 quan diém riéng, suy nghi mi mé, phis hop voi dic
trung tiép nhin viin hoc.

05

. Chinh td, ngie phdp: dim bio céc quy tic v chinh t, ding tir,
it ciu,...

025

Téng diém

100
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